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BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN ATS- VITZRO
(Áp dụng từ  01.07.2024)

Ảnh sản phẩm Loại ATS Đấu dây Mã hàng Dòng định mức Số pha/cực

21HS (25010HS)

Trước

Trước

Sau

Sau

Loại HS
2 vị trí (ON – ON)

Loại W
2 vị trí (ON – ON)

Loại WN
2 vị trí (ON – ON)

LOẠI WN
Dạng đứng ACB

3 vị trí (ON-OFF-ON)

VAT-61W
(B48010W)

VAT-62W
(B48020W)

VAT-61WN
(B60010WN)

VAT-62WN
(B60020WN)

VAT-64WN
(B60040WN)

VAT-66WN
(B60060WN)

VAT-68WN
(B60080WN)

VAT-610WN
(B60100WN)

VAT-610WN
(B60100WN)

VAT-612WN
(B60120WN)

VAT-616WN
(B60160WN)

VAT-620WN
(B60200WN)

VAT-630WN
(B60300WN)

100A 2P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

3P

4P

2,800,000

8,200,000

9,800,000

9,200,000

10,800,000

13,600,000

14,920,000

13,820,000

15,180,000

16,680,000

20,380,000

22,800,000

26,680,000

28,280,000

35,600,000

33,600,000

39,960,000

39,600,000

45,300,000

52,200,000

65,860,000

59,695,000

72,820,000

78,320,000

98,220,000

114,095,000

143,900,000

100A

200A

100A

200A

400A

600A

800A

1000A

1000A

1200A

1600A

2000A

3000A

Ảnh sản phẩm

VAT-612WN
(C60125WN)
VAT-616WN
(C60160WN)
VAT-620WN
(C60200WN)
VAT-632WN
(C60320WN)

3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P

55,320,000
69,080,000
64,400,000
77,800,000
85,960,000
116,400,000
139,480,000
185,900,000

1250A

1600A

2000A

3200A

Giá niêm yết (VND)

Ảnh sản phẩm Loại ATS Đấu dây Mã hàng Dòng định mức Số pha/cựcẢnh sản phẩm

Ảnh sản phẩm Sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết (VND)

Giá niêm yết (VND)

Dòng B-TYPE (loại HS, W & WN)

Dòng B-TYPE (1250 - 3200A)

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro

Bộ chuyển nguồn ATS Vitzro VITAC 200 5,300,000

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

https://etinco.vn/
tel:0904998877

